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HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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7.27.06.810.015/07/2004AnKhưu Trường03022212931

9.19.09.010.007/10/2004AnhHuỳnh Ngọc Tuấn03022212942

6.05.06.49.002/10/2004AnhVũ Tuấn03022212953

5.84.07.010.013/02/2004ẨnNguyễn Văn Ngọc03022212964

7.07.06.69.006/12/2004CườngHoàng Quốc03022212985

7.57.07.510.003/11/2004DuyNguyễn Anh03022212996

5.13.06.510.001/01/2004DuyNguyễn Hoàng03022213007

6.97.06.010.013/06/2004DuyVõ Nhựt03022213018

7.88.07.010.008/02/2004ĐạtLý Tấn03022213029

5.44.06.58.019/07/2004ĐạtNguyễn Thành030222130310

4.12.05.210.009/01/2004ĐạtNguyễn Văn030222130411

6.96.07.210.004/06/2004ĐạtTrần Quốc030222130512

5.53.08.56.017/04/2004ĐạtTrần Tấn030222130613

5.45.05.09.015/02/2004ĐăngHuỳnh Mai Hải030222130714

6.36.08.01.015/09/2004ĐôTrần Quý030222130815

5.05.04.09.002/08/2004ĐứcPhạm Nguyễn Anh030222130916

6.77.05.510.012/04/2004HàBùi Tấn030222131017

5.44.06.010.031/08/2004HàoBùi Gia030222131118

5.44.06.010.013/09/2004HàoNguyễn Nhật030222131219

4.53.05.58.002/02/2004HảiNguyễn Phước030222131320

5.84.07.010.018/06/2004HiềnNguyễn Ngọc030222131421

4.13.04.87.028/11/2004HiếuNguyễn Trung030222131522

6.24.08.010.030/08/2001HiếuPhạm Minh030222131623

4.62.07.08.005/12/2003HiệpVũ Chấn030222131724

6.55.07.510.018/09/2004HọcLê Thanh030222131825

4.74.05.65.018/03/2004HồngTrương Phi030222131926

5.04.06.06.010/09/2004HuyPhan Đình030222132127

5.04.05.010.009/01/2002HuyTăng Ngọc030222132228

8.88.09.510.022/09/2004HuyVăn Quốc030222132329

5.34.06.09.012/10/2004HuyVũ Gia030222132430

5.53.07.510.029/08/2004HùngNguyễn Phi030222132531

3.60.07.08.022/01/2004HưngHuỳnh Hửu030222132632

5.64.06.510.021/02/2004KhaNguyễn Tuấn030222132733
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4.94.05.57.020/11/2004KhangHuỳnh Vỹ030222132834

4.03.04.57.031/10/2004KhangNguyễn Văn030222132935

6.66.06.510.023/03/2004KhangTrần Tấn030222133036

2.00.04.04.006/09/2004KhảiHuỳnh Đức030222133137

4.93.06.58.008/01/2004KhảiLê Hoàng030222133238

8.88.09.510.008/01/2004KhángNgô Quốc030222133339

5.16.05.01.027/05/2004KhiêmNguyễn Danh030222133440

6.66.06.410.024/09/2004KhoaNguyễn Phạm Tuấn030222133541

4.52.06.59.006/01/2004KhoaTrần Quốc Đăng030222133642

7.17.06.410.002/03/2004KiệtLý Quốc030222133743

6.57.05.58.008/04/2004KiệtVõ Trần Quốc030222133844

5.44.06.010.021/07/2004LộcNguyễn Thành030222133945

4.94.05.09.023/10/2004LựcTrần Gia030222134046

7.26.08.010.030/06/2004MẩnLê Trí030222134147

4.74.04.49.009/03/2004NghĩaNguyễn Thái030222134248

7.17.06.510.006/07/2004NghĩaNguyễn Trọng030222134349

2.60.06.02.021/05/2004NhânTrần Ngọc030222134450

1.50.03.51.002/10/2003PhátĐỗ Hải030222134551

3.52.04.67.002/02/2004PhátNguyễn Đức030222134652

3.12.04.05.015/09/2004PhátNguyễn Tấn030222134753

7.06.07.510.004/04/2004PhátNguyễn Tấn030222134854

4.63.05.59.014/10/2004PhátNguyễn Thành Tấn030222134955

4.03.05.05.006/02/2004PhátTrần Phú030222135156

5.85.06.09.008/03/2004PhiNguyễn Lâm Nhựt030222135257

4.12.05.49.002/11/2004PhongNgô Duy030222135358

7.26.08.010.005/04/2004PhúĐặng Trần030222135459

7.06.07.510.030/01/2004PhúcLê Hoàng030222135560

4.93.06.010.014/07/2004PhướcNguyễn Tấn030222135661

7.46.08.510.025/07/2004QuânTrương Hoàng030222135762

6.67.05.59.018/03/2004QuiTống Thanh030222135863

6.55.07.510.007/12/2004QuốcNguyễn Công030222135964

8.99.08.510.028/05/2004SangTrần Tấn030222136065

2.10.04.05.004/02/2004SangTrần Thanh030222136166

4.54.04.09.008/07/2003SangTrần Văn030222136267

0.90.02.01.009/04/2004TàiNguyễn Hữu030222136368

3.73.03.58.009/03/2004TâmLê Minh030222136469

3.10.05.59.020/02/2003ThanhNguyễn Duy030222136570

6.95.08.510.017/12/2004ThảoVõ Thị Thanh030222136671

4.33.05.56.011/03/2003TháiPhan Quốc030222136772

9.110.07.810.031/12/2004TháiTrầm Binh030222136873
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1.30.03.01.007/07/2004TháiTrương Quốc030222136974

5.64.06.510.008/08/2004ThịnhĐinh Tấn030222137075

5.75.05.610.006/12/2004ThịnhPhan Trường030222137276

4.53.05.29.022/07/2004ThịnhPhạm Triệu Phước030222137377

5.85.06.09.025/08/2003ThuậnDương Văn030222137578

8.08.07.510.027/04/2004ThuậnLê Phúc030222137679

7.99.07.06.004/03/2004ThuậnNguyễn Minh030222137780

0.00.00.00.020/12/2004ThuyếtVõ Nguyễn Hữu030222137881

5.55.05.010.009/06/2004ThưBùi Thành030222137982

8.08.07.510.004/09/2004TiếnTrần Minh030222138183

8.57.010.010.003/03/2004ToảnNguyễn Quốc030222138284

2.30.04.55.016/08/2004TrườngLương Quang030222138485

2.90.06.05.015/09/2004TrựcNguyễn Chánh030222138586

6.68.04.58.012/11/2004TuấnTrần Quốc030222138687

8.59.07.510.002/12/2004TúHuỳnh Trịnh Anh030222138788

7.17.06.510.010/06/2004VĩVòng Hồ Tuấn030222138889

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

11(12.4%)21(23.6%)21(23.6%)14(15.7%)13(14.6%)7(7.9%)2(2.2%)89(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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